KẾ HOẠCH DẠY THAY - THÁNG 10/2024
	Tuần; chủ đề
	Thời gian 
	Nhóm/lớp
thực hiện 
	Số giờ (Giờ quy đổi)
	Người được dạy thay (chức vụ: TTCM/BT đoàn/ BTTND…)
	Tên hoạt động; tên đề tài
	Chữ ký của giáo viên được dạy thay

	Tuần 1;
Chủ đề: Trường Mầm non/ Trường mầm non của bé
	Thứ 6, Ngày 11/10/2024
Từ 8h00 - 
	Lớp MG 5 tuổi A1
	8 giờ đến 10 giờ 40 phút
	GV: Hoàng Thị Hà – TTCM tổ 1.
	HOẠT ĐỘNG SÁNG
1. Tên hoạt động: Thể dục sáng
   Tên đề tài: Hô hấp 1, tay 1, bụng 1, chân 1, bật 1. Trò chơi: Gieo hạt 
2. Tên hoạt động: Làm quen tiếng việt
    Tên đề tài: Sân trường, sân khấu, khu phát triển vận động
3. Tên hoạt động: Âm nhạc
Tên đề tài: Biểu diễn văn nghệ
NH: Đường và chân
TC: Vũ điệu hóa đá( EL 32)
4. Tên hoạt động: Hoạt động góc
   Tên đề tài: PV: Gia đình, bán hàng
                       XD: Xây trường mầm non
               TH: Tô, vẽ tranh về trường mn
          ST:  Xem tranh, ảnh về cđ
5. Tên hoạt động: Hoạt động ngoàitrời
Tên đề tài: HĐCCĐ: QS trường mầm non
                   Trò chơi: Bắt lấy và nói ( EL33)
                       Chơi tự do
	

	Tuần 2
CĐ: Bản thân/ Bé là ai 



	



Thứ4, ngày 15/10/2024











	
	14giờ đến16 giờ30 phút
	GV: Hoàng Thị Hà – TTCM tổ 1.
[bookmark: _GoBack]
	                     Hoạt động chiều
 1. Trò chơi học tập: Trò chơi nhảy vào ô chữ (EL28)
2. Trò chơi: Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ.

	

	Tuần 3
CĐ: BẢN THÂN/ Cơ thể bé
	Thứ6, ngày 25/10/2024

	
	8 giờ đến 10 giờ 40 phút
	GV: Hoàng Thị Hà – TTCM tổ 1.

	HOẠT ĐỘNG SÁNG
1. Tên hoạt động: Thể dục sáng
   Tên đề tài: Hô hấp 1, tay 1, bụng 1, chân 1, bật 1. Trò chơi: Gieo hạt 
2. Tên hoạt động: Làm quen tiếng việt
    Tên đề tài: Bàn tay, ngón tay, khửu tay.
TC. Búp bê bảo ( EL 30)
3. Tên hoạt động: TOÁN
Tên đề tài: Tách gộp trong phạm vi 6
4. Tên hoạt động: Hoạt động góc
   Tên đề tài: PV: Gia đình, bán hàng
                       XD: Xây nhà của bé
                      TH: Tô, vẽ tranh bạn trai, bạn gái
                        ST:  Xem tranh, ảnh về cđ
5. Tên hoạt động: Hoạt động ngoàitrời
Tên đề tài: HĐCCĐ: QS đôi bàn tay
                  TC: Ồ sao bé không lắc
                     Chơi theo ý thích 

	

	Tuần 4
CĐ: BẢN THÂN/ Bé cần gì lớn lên và khỏe mạnh
	Thứ2, ngày 28/10/2024

	
	8 giờ đến 10 giờ 40 phút
	GV: Hoàng Thị Hà – TTCM tổ 1.

	HOẠT ĐỘNG SÁNG
1. Tên hoạt động: Thể dục sáng
   Tên đề tài: Hô hấp 1, tay 1, bụng 1, chân 1, bật 1. Trò chơi: Gieo hạt 
2. Tên hoạt động: Làm quen tiếng việt
    Tên đề tài: Thịt lợn, thịt gà, quả trứng. 
TC. Tranh gì biến mất 
3. Tên hoạt động: MTXQ
Tên đề tài: Khám phá bàn tay của bé
 (quy trình 5E)
4. Tên hoạt động: Hoạt động góc
   Tên đề tài: PV: Gia đình, bán hàng                                                            XD: Xây nhà của bé 
TH: Tô màu hình bạn trai, bạn gái                           ST: Xem tranh ảnh về bé, làm abum ảnh
ÂN: Hát các bài hát về chủ đề bản thân.                  TN: Chăm sóc cây
 5. Tên hoạt động: Hoạt động ngoàitrời
Tên đề tài: HĐCCĐ: Xếp hình hộp sữa bằng hạt ngô trên sân.
                        TCVĐ: Giấu tay, dấu chân
                         Chơi tự do 


	



